
STT MÃ MÃ BHYT MÃ TT37 TÊN DỊCH VỤ TÊN DỊCH VU BHYT NHÓM DV

1 SCHOOL
Gói khám cho trẻ đi học ( 

School )
Dịch vụ

2 BABYCARE
Gói khám cho trẻ từ 0 đến 6 

tuổi ( Baby Care )
Dịch vụ

3 CHILDREN
Gói khám cho trẻ từ 6 đến 18 

tuổi ( children )
Dịch vụ

4 TOANDIEN Gói khám toàn diện Dịch vụ

5 TOANDIEN-NC Gói khám toàn diện nâng cao Dịch vụ

6
KH-

khamngoaigio3
Khám bệnh ngoài giờ. Khám

7 DV-am ngu 4
Khám can thiệp âm ngữ trị 

liệu (ngoài giờ) 45 phút
Dịch vụ

8 DV-am ngu 1
Khám can thiệp âm ngữ trị 

liệu 30 phút
Dịch vụ

9 DV-am ngu 2
Khám can thiệp âm ngữ trị 

liệu 60 phút
Dịch vụ

10 KH-dv Khám dịch vụ Dịch vụ

11 KH-nhi 3,18 37.13H3.1898 Khám Nhi Khám Nhi Khám

12 KH-nhi3 3,1898 37.13H3.1898 Khám nhi - âm ngữ trị liệu Khám

13 KH-bong 11,1898 37.13H3.1898 Khám nhi - bỏng Khám Bỏng Khám

14 KH-da lieu 2,13 37.13H3.1898 Khám nhi - da liễu Khám Da liễu Khám

15 KH-MAT 14,3 37.13H3.1898 Khám nhi - mắt Khám Mắt Khám

16 KH-NGOAI 10,19 37.13H3.1898 Khám nhi - Ngoại Khám Ngoại tổng hợp Khám

17 KH-NGOAI2 10,1898 37.13H3.1898 Khám nhi - Ngoại 2 Khám
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18 KH-RHM 16,29 37.13H3.1898 Khám nhi - răng hàm mặt Khám Răng hàm mặt Khám

19 KH-TMH 15,28 37.13H3.1898 Khám nhi - tai mũi họng Khám Tai mũi họng Khám

20 KH-nhi1
Khám nhi ( Tái khám lần 1 

theo giấy hẹn)
Khám

21 KH-nhi2
Khám nhi ( Tái khám lần 2 

theo giấy hẹn)
Khám

22 KH-YC 3,1898 37.13H3.1898 Khám nhi yêu cầu Khám Nhi Khám

23 KH-SK Khám sức khỏe Khám

24 DV-am ngu 3
Khám Test sàng lọc trẻ rối 

loạn phổ tự kỷ
Dịch vụ

25 KH-VLTL Khám vật lý trị liệu vận động Khám

26 KH-chichngua Khám, tư vấn chích ngừa Khám

27 KH-PHCN2
Khám, tư vấn PHCN ( Nội 

Trú )
Dịch vụ



LOẠI ĐƠN VỊ GIÁ CHUẨN
GIÁ CHO 

BHYT
GIÁ DN LOẠI BH

GIÁ BHYT 

THANH 
PHÂN LOẠI

QUYẾT 

ĐỊNH
CÔNG BỐ

Gói khám Lượt 440000 440000 0 Không 0

Gói khám Lượt 910000 910000 0 Không 0

Gói khám Lượt 860000 860000 0 Không 0

Gói khám Lượt 1220000 1220000 0 Không 0

Gói khám Lượt 3120000 3120000 0 Không 0

Khám Lượt 100000 0 0 Không 0

Khám Lượt 200000 200000 0 Không 0

Khám Lượt 130000 130000 0 Không 0

Khám Lượt 250000 250000 0 Không 0

Khám Lượt 150000 150000 0 Không 0

Khám Lượt 60000 59800 0 BHYT chuẩn 39800
32/2024/NQ-

HĐND
01/01/2025

Khám Lượt 200000 200000 0 Không 33200 7435/QĐ-BYT

Khám Lượt 60000 59800 0 BHYT chuẩn 39800
32/2024/NQ-

HĐND
01/01/2025

Khám Lượt 60000 59800 0 BHYT chuẩn 39800
32/2024/NQ-

HĐND
01/01/2025

Khám Lượt 60000 59800 0 BHYT chuẩn 39800
32/2024/NQ-

HĐND
01/01/2025

Khám Lượt 60000 59800 0 BHYT chuẩn 39800
32/2024/NQ-

HĐND
01/01/2025

Khám Lượt 40000 59800 0 BHYT chuẩn 39800
32/2024/NQ-

HĐND
01/01/2025
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Khám Lượt 60000 59800 0 BHYT chuẩn 39800
32/2024/NQ-

HĐND
01/01/2025

Khám Lượt 60000 59800 0 BHYT chuẩn 39800
32/2024/NQ-

HĐND
01/01/2025

Khám Lượt 40000 31000 0 Không 0

Khám Lượt 30000 31000 0 Không 0

Khám Lượt 200000 199800 0 Không 39800
32/2024/NQ-

HĐND

Khám Lượt 220000 220000 0 Không 0

Khám Lượt 150000 150000 0 Không 0

Khám Lượt 50000 50000 0 Không 30500

Khám Lượt 0 1000 0 Không 0

Dịch vụ Lượt 50000 50000 0 Không 0


